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TUẦN 31(Từ ngày 20/4 - 24/4 /2026) Lớp: 1A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

20/4 

 

 

Sáng 

1 91 HĐTN  CĐ: Chung tay bảo vệ môi trường  

2 91 Toán Các ngày trong tuần BGĐT,Bảng nhóm     

3 361 Tiếng Việt Bài 1: Tia nắng đi đâu?( T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 362 Tiếng Việt Bài 1: Tia nắng đi đâu? (T2) BGĐT, vở TV 

 

Chiều 

5 31 Âm nhạc Nhạc cụ: Trai-en-gô (Triangle) BGĐT 

6 28 Mĩ thuật Tiết 4: Góc mĩ thuật của em  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Ba 

21/4 

 

 

Sáng 

1 363 Tiếng Việt Bài 2:Trong giấc mơ buổi sáng (T1)) BGĐT, vở TV 

2 364 Tiếng Việt Bài 2: Trong giấc mơ buổi sáng (T2) BGĐT, Bảng nhóm   

3 61 TNXH   Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe ( T3) BGĐT 

4  Tiếng Anh FINAL TEST CORRECTION  

 

Chiều 

5 92 HĐTN Bài 20: Em bảo vệ cảnh quan thiên nhiên (Tiết 1) BGĐT 

6 31 Đạo đức  Phòng tránh thương tích do  ngã  BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

22/4 

 

 

Sáng 

1 365 Tiếng Việt Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T1) BGĐT,Bảng nhóm     

2 61 GDTC Bài 3: Động tác dẫn bóng- Trò chơi: Dẫn 

bóng tiếp sức( T3) 

 

3 366 Tiếng Việt Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T2) BGĐT,Bảng nhóm     

4 92 Toán Luyện tập BGĐT,Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 367 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6  HĐTV Đọc sách tại thư viện  

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Năm 

23/4  

 

 

Sáng 

1 368 Tiếng Việt Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T3)   BGĐT,Bảng nhóm     

2 369 Tiếng Việt Bài 3: Ngày mới bắt đầu (T7)   BGĐT,Bảng nhóm     

3  Mĩ thuật- TC Vẽ, nặn ô tô  

4  Tiếng Anh Unit 9: Toys - Lesson 3  

 

Chiều 

5 370 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

6 62 TNXH   Cùng khám phá bầu trời ( T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

24/4  

 

 

Sáng 

1 93 Toán Thực hành xem lịch và giờ BGĐT,  Bộ ĐDT 

2 62 GDTC Bài 3: Động tác dẫn bóng- Trò chơi: Dẫn 

bóng tiếp sức( T4) 

BGĐT, vở TV   

3  Toán TA FINAL TEST 2  

4 371 Tiếng Việt Bài 4: Hỏi mẹ (T1) BGĐT,Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 371 Tiếng Việt Bài 4: Hỏi mẹ (T2) BGĐT,Bảng nhóm     

6  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

7 93 HĐTN  Sơ kết tuần 31. Kế hoạch tuần 32 BGĐT. Số thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 17 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 27 

Ngày 16  tháng 4 năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


